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1 11/9/2024  x Trần Hoàng My 2 2 đỏ

 Trẻ rụt rè, 
thiếu tự tin. 
Giáo viên đặt 
ra yêu cầu cao 
so với năng lực 
của trẻ

 Động viên khích lệ trẻ, 
tìm hiểu sở thích của trẻ 
để tổ chức hoạt động. 
Giáo viên trò chuyện 
nhiều hơn với trẻ để hiểu 
trẻ trẻ, giúp trẻ tự tin 
hơn, thiết kế các hoạt 
động phù hợp với trẻ

2 18/9/2024 x  Nguyễn Gia Huy 2 2 đỏ Trẻ hiếu động 
hơn với các bạn

 Cải thiện mối quan hệ 
giữa cô và trẻ. Cô quan 
tâm, động viên khích lệ 
trẻ, trò chuyện tâm sự với 
trẻ 
Hỏi trẻ thích chơi ở góc 
nào, trò chơi gì, đổi trò 
chơi cho trẻ theo ý thích
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3 19/9/2024  x Nguyễn Anh Thư 2 2 cam

Bản thân trẻ 
mới đi học, 
chưa tự tin
 

Trò chuyện, động viên, 
khích lệ trẻ, tìm hiểu sở 
thích của trẻ để tổ chức 
hoạt động 
 Phối kết hợp với PH để 
cùng giúp rèn sự tự tin 
cho trẻ

4 12/9/2024  x Hoàng Thảo Phương 3 3 cam Trẻ hiếu động 
hơn với các bạn

Giáo viên tìm sẵn các 
hoạt động phù hợp với 
trẻ. 
  Sắp xếp không gian lớp 
học thành khu vực góc 
chơi hấp dẫn . 
 Bổ sung đồ chơi, nguyên 
liệu mở cải thiện hứng 
thú của trẻ.

5 20/9/2024 x  Nguyễn Trung Hiếu 3 3 cam

Từ bản thân trẻ, 
do trẻ thiếu tự 
tin
                   
MTGD chưa 
hấp dẫn

                    

Trò chuyện với trẻ nhiều 
hơn để tìm hiểu sở thích 
của trẻ. Cô tạo cơ hội cho 
trẻ được chia sẻ ý kiến, 
cảm xúc của mình,
hỗ trợ trẻ khi cần thiết
 Cải thiện MTGD, bổ 
sung đồ dùng, nguyên vật 
liệu mở kích thích trẻ 
hoạt động
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6 18/9/2024 x  Không Gia Bảo 3 3 cam
Từ cá nhân trẻ 
còn rụt rè thiếu 
tự tin

 Động viên khích lệ trẻ, 
Tìm hiểu sở thích của trẻ 
để tổ chức hoạt động 
Thiết kế hoạt động kích 
thích sự hứng thú của trẻ
Phối kết hợp với PH để 
cùng giúp rèn sự tự tin 
cho trẻ

7 16/9/2024  x Nguyễn Thùy Anh 3 3 cam

Bản thân trẻ 
mới đi học, 
chưa tự tin
 

Cô động viên khích lệ 
trẻ, trò chuyện tâm sự với 
trẻ, tìm hiểu sở thích cá 
nhân để lên kế hoạch 
hoạt động hấp dẫn, phù 
hợp hơn với trẻ.

8 19/9/2024 x  Nguyễn Minh Dương 3 3 cam Trẻ hiếu động 
với các bạn

Trò chuyện với trẻ nhiều 
hơn, tìm hiểu sở thích 
của trẻ và tổ chức các 
hoạt động hấp dẫn, 
động viên khuyến khích 
trẻ tự tin thể hiện bản 
thân

9 13/9/2024  x Nguyễn Phạm Quỳnh 
Anh 3 3 xanh   

10 11/9/2024  x Ngô Kim Ngân 4 4 xanh   

11 13/9/2024  x Nguyễn Thị Thùy Vân 4 4 xanh   

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
22:1

6 1
9/0

2/2
025

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31313317 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ



12 17/9/2024  x Phạm Kim Ngân 4 4 xanh   

13 17/9/2024 x  Nguyễn Trí Thiện 4 4 xanh   

14 9/9/2024  x Nguyễn Ngọc Nhi 4 5 xanh   

15 20/9/2024 x  Nguyễn Vũ Hoàng Nam 4 4 xanh   

16 12/9/2024  x Nguyễn Thảo Nhi 4 4 xanh   

17 16/9/2024 x  Trần Minh Dũng 4 4 xanh   

18          
19          
20          

mức độ 1    0 0    
mức độ 2    3 3    
mức độ 3    6 6    
mức độ 4    8 7    
mức độ 5    0 1    T
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Xanh      9   
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               Phó hiệu trưởng

         Nguyễn Thị Lan Hương

                                  Giáo viên

                                   Nguyễn Thị Liên
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